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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA LUẬT 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: DLK0520 

Tên học phần: HPTN1: Các phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại 

Mã nhóm lớp học phần: 232_DLK0520_01, 02 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 75 phút. 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:    

- Có          (SV chỉ được sử dụng tài liệu bằng giấy). 

- Không     

Cách thức nộp bài phần tự luận:  

- Câu 1. SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

- Câu 2a. SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

- Câu 2b. Upload file bài làm pdf. 

 

NỘI DUNG 

Câu 1 (4 điểm):  

Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? Nêu cơ sở pháp lý.  

a. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm mọi tranh 

chấp về kinh doanh, thương mại. 

b.  Giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải thương mại chỉ do một hòa giải 

viên thương mại tiến hành. 

c. Mọi tranh chấp kinh doanh, thương mại đều phải tiến hành hòa giải tại Tòa án. 

d. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại của Việt Nam do Hội 

đồng trọng tài ấn định và phải ở trong lãnh thổ Việt Nam. 

Đáp án Câu 1. 

a. Sai.  

Vì: Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 

tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 29 BLTTDS 2015 

(sđ, bs) và không thuộc khoản 3 Điều 35 BLTTDS 2015 (sđ, bs) (không có đương sự 

hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài). 

CSPL: Điểm b Khoản 1, khoản 3 Điều 35 BLTTDS 2015 (sđ, bs). 

b. Sai.  
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Vì: Tranh chấp có thể do một hoặc nhiều hòa giải viên thương mại tiến hành theo 

thỏa thuận của các bên. 

CSPL: Khoản 2 Điều 14 Nghị định 22/2017. 

c. Sai. 

Vì: Không tiến hành hòa giải tại Tòa án đối với các trường hợp sau:  

- Yêu cầu đòi bồi thường do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước. 

- Vụ việc phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo 

đức xã hội. 

- Người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đã được mời tham gia hòa giải, đối thoại hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 

không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan hoặc không thể tham gia hòa 

giải, đối thoại được vì có lý do chính đáng. 

- Một trong các bên đề nghị không tiến hành hòa giải, đối thoại. 

- Một trong các bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. 

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

CSPL: Điều 19 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020. 

d. Sai.  

Vì: Hội đồng trọng tài chỉ ấn định địa điểm giải quyết tranh chấp nếu các bên 

không thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp; trường hợp không có thoả thuận thì 

Hội đồng trọng tài quyết định. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong lãnh thổ 

Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

CSPL: Khoản 1 Điều 11 Luật TTTM 2010. 

 

Câu 2 (6 điểm).  

Ngày 12/02/2023, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp (địa chỉ: Số 

55, Trần Cao Vân, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) ký hợp đồng để xử 

lý 02 tấn chất thải nguy hại cho Công ty TNHH Sản xuất Đông Phong (địa chỉ: Nam Phan 

Thiết, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận) với giá 400.000.000 đồng. 

Sau đó, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp đã ký hợp đồng thuê 

Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ (địa chỉ: Số 134, Đường Đông Hà - Gia Huynh, 

Thôn Nam Hà, Xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận) để vận chuyển 02 tấn chất thải 

nguy hại từ TP. Hồ Chí Minh về nhà máy tại Bình Thuận để xử lý. Hai bên thỏa thuận như 

sau: 

- Giá vận chuyển trọn gói: 100.000.000 đồng. 

- Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh – Bình Thuận, không được dừng nghỉ giữa đường. 

- Bên vi phạm bị phạt 20% giá trị hợp đồng và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho 

bên kia. 

- Thanh toán: Đợt 1 là 30 triệu đồng, Đợt 2 là số tiền còn lại khi hoàn thành việc vận 

chuyển. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-to-tung-hanh-chinh-2015-298372.aspx
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- Ngoài ra, các bên không có thỏa thuận nào khác. 

Ngày 20/02/2023, Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ tiến hành vận chuyển 

theo thỏa thuận trên. Trên đường đi, anh Lê Phong Ba (tài xế) đã dừng tại trạm dừng chân 

Bến Xưa và do bất cẩn khi quay đầu xe đã không may làm đổ chất thải nguy hại ra đường, 

gây thiệt hại với số tiền 300.000.000 đồng. Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi 

Đẹp yêu cầu Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ chịu toàn bộ trách nhiệm với vụ 

việc trên nhưng Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ không hợp tác và chối bỏ trách 

nhiệm vì cho rằng đây là lỗi của cá nhân tài xế nên anh Lê Phong Ba (tài xế) phải hoàn toàn 

tự chịu trách nhiệm. Các Bên phát sinh tranh chấp. Hỏi: 

a. Anh/Chị hãy tư vấn cho Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp các 

phương thức để giải quyết tranh chấp trên. Giải thích tại sao? Nêu cơ sở pháp lý. 

b. Do hai bên không đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương 

mại nên ngày 20/5/2023, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp đã khởi kiện 

Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền đã quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/5/2024 với thành 

phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: ông Trần Văn Đạt (Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa), ông 

Lê Bão Táp (Hội thẩm Nhân dân, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Thuận, anh trai ruột của ông Lê Phong Ba), bà Lại Thị Linh (Hội thẩm nhân dân). Quyết 

định trên được tống đạt cho các đương sự ngày 19/4/2024. Là Công ty TNHH Xử lý Chất 

thải Cuộc Sống Tươi Đẹp, anh/chị hãy soạn thảo văn bản gửi đến Tòa án có thẩm quyền đẻ 

thể hiện việc đồng ý hay phản đối với quyết định trên, nêu rõ yêu cầu và cơ sở pháp lý của 

yêu cầu để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH Xử lý Chất thải 

Cuộc Sống Tươi Đẹp. (Sinh viên upload file bài làm pdf). 

Đáp án Câu 2. 

SV giải quyết, lập luận dựa trên các ý cơ bản và các yêu cầu sau: 

2a. Tư vấn: 

- Phương thức thương lượng: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi 

Đẹp có thể chủ động liên hệ để tiến hành. 

- Phương thức khởi kiện tại Tòa án: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống 

Tươi Đẹp có thể chủ động thực hiện, không cần Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh 

Gọn Lẹ đồng ý. 

- Phương thức hòa giải thương mại và Phương thương trọng tài thương mại: 

Phải đạt được thỏa thuận bằng văn bản với Công ty Cổ phần Vận chuyển Nhanh Gọn 

Lẹ. Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp có thể liên hệ với Công ty Cổ 

phần Vận chuyển Nhanh Gọn Lẹ để xác lập thỏa thuận bằng văn bản về việc giải quyết 

tranh chấp bằng phương thức trên. 

2b. SV soạn thảo Đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Về hình thức: Đáp ứng các tiêu chuẩn về hình thức trình bày văn bản. 

- Về nội dung: SV căn cứ vào khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 53 BLTTDS 2015 

(sđ, bs) để soạn thảo đơn Đơn yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng là ông Lê Bão 
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Táp (Hội thẩm Nhân dân, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Thuận, anh trai ruột của ông Lê Phong Ba) ông nhằm đảm bảo việc giải quyết khách 

quan, công bằng.  

- Đơn phải đáp ứng được các nội dung chủ yếu sau: 

+ Tiêu ngữ, tên văn bản 

+ Thông tin nơi nhận đơn 

+ Thông tin người làm đơn 

+ Trình bày được quan điểm đồng ý hay phản đối với quyết định trên, nêu được 

yêu cầu và cơ sở pháp lý của yêu cầu để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của 

Công ty TNHH Xử lý Chất thải Cuộc Sống Tươi Đẹp. 

+ Phần chào hỏi kết thúc đơn 

+ Phần ký tên xác nhận. 

Hết./. 

Ngày biên soạn: 06/4/2024 

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Vũ Thị Bích Hải 

      

Ngày kiểm duyệt:  20/4/2024 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: ThS. Trần Minh Toàn 


